
CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TỔ CHỨC 

 HOẠT ĐỘNG GDNN 

 

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 

Ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp 

Địa điểm đào tạo: Trung tâm GDNN - GDTX huyện Chương Mỹ (Địa chỉ: 

Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội). 

1) Cơ sở vật chất 

– Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 

 Nhà trường đã bố trí 01 phòng lý thuyết 65m2  để phục vụ học lý thuyết chuyên 

môn nghề Kế toán doanh nghiệp. Phòng học lý thuyết có đủ trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy và học tập như bảng đen, bảng trắng, máy tính, máy chiếu 

(Projector)/màn, bàn ghế, loa máy tính, … 

– Số phòng/xưởng thực hành: 

Nhà trường có 01 phòng thực hành Kế toán doanh nghiệp có diện tích 100 

m2 được trang bị đầy đủ máy tính xách tay, đường truyền kết nối mạng phục vụ 

đào tạo thực hành kế toán trên máy. 

2) Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

STT Phòng học 

lý thuyết 

Danh mục 

Đơn vị Số 

lượng 

1 1 Máy tính Bộ 1 

2 2 Bộ máy 

chiếu (Máy 

chiếu, màn 

chiếu, bút 

trình 

chiếu)  

Bộ 1 

3 3 Hệ thống 

âm thanh 

trợ giảng 

Bộ 1 



(micro, 

thiết bị thu 

phát sóng, 

loa) 

4 4 Bảng Chiếc 1 

5 5 Phấn viết 

bảng 

Hộp 2 

6 6 Bàn ghế 

học sinh 

(bộ bàn 

ghế đôi, 2 

học sinh/ 

bàn) 

Bộ 21 

    Phòng 

thực hành 

    

        

7 1 Máy tính Bộ 42 

8 2 Bộ máy 

chiếu (Máy 

chiếu, màn 

chiếu, bút 

trình 

chiếu) 

Bộ 1 

9 3 Hệ thống 

âm thanh 

trợ giảng 

(micro, 

thiết bị thu 

phát sóng, 

loa) 

Bộ 1 

10 4 Phần mềm 

Kế toán 

Bộ 42 



11 5 Phần mềm 

Microsoft 

Excel 

Bộ 42 

12 6 Bàn ghế 

học sinh 

(bộ bàn 

ghế đôi, 2 

học 

sinh/bàn) 

Bộ 21 

13 7 Máy in  Chiếc 1 

14 8 Máy tính 

cầm tay 

Chiếc 5 

15 9 Bộ chứng 

từ mẫu liên 

quan đến 

việc lập và 

tiếp nhận 

chứng từ, 

sổ sách kế 

toán tiền 

mặt, tiền 

gửi ngân 

hàng 

Bộ 5 

16 10 Bộ chứng 

từ mẫu liên 

quan đến 

chứng từ 

kế toán 

tạm ứng 

Bộ 5 

17 11 Mẫu báo 

cáo lưu 

chuyển 

tiền tệ 

Bộ 5 

18 12 Bộ chứng 

từ mẫu kế 

Bộ 5 



toán hàng 

tồn kho 

19 13 Bộ chứng 

từ mẫu liên 

quan đến 

kế toán 

phải trả 

người bán 

Bộ 5 

20 14 Bộ chứng 

từ mẫu liên 

quan đến 

kế toán tài 

sản cố định 

Bộ 5 

21 15 Bộ chứng 

từ mẫu liên 

quan đến 

Kế toán chi 

tiết doanh 

thu bán 

hàng và 

cung cấp 

dịch vụ 

Bộ 5 

22 16 Bộ chứng 

từ mẫu liên 

quan đến 

Kế toán chi 

tiết giá vốn 

hàng bán 

Bộ 5 

23 17 Bộ chứng 

từ mẫu liên 

quan đến 

việc Tiếp 

nhận 

chứng từ 

kế toán 

phải thu 

Bộ 5 



khách 

hàng 

24 18 Bộ chứng 

từ mẫu kế 

toán tiền 

lương 

Bộ 5 

25 19 Bộ chứng 

từ mẫu liên 

quan đến 

việc tiếp 

nhận 

chứng từ 

kế toán chi 

phí sản 

xuất 

Bộ 5 

26 20 Chứng từ 

mẫu kế 

toán lao 

động tiền 

lương 

Bộ 5 

27 21 Chứng từ 

mẫu kế 

toán bán 

hàng 

Bộ 5 

28 22 Chứng từ 

mẫu liên 

quan khác 

Bộ 5 

29 23 Mẫu Sổ kế 

toán chi 

tiết các tài 

khoản 

Bộ 5 

30 24 Sổ sách 

liên quan 

đến Kế 

toán tổng 

Bộ 5 



hợp các tài 

khoản 

31 25 Bảng cân 

đối kế toán 

Bộ 5 

32 26 Báo cáo 

lưu chuyển 

tiền tệ 

Bộ 5 

33 27 Các bảng 

phân tích 

tài chính 

trong 

doanh 

nghiệp 

Bộ 5 

34 28 Giấy A4 Gram 1 

35 29 Bút viết Cái 5 

36 30 Giấy than Tờ 5 

37 31 Ghim cài Hộp 1 

38 32 Ghim kẹp Hộp 1 

39 33 Thước kẻ 

(loại 30cm) 

Cái 1 

40 34 Dập ghim Cái 1 

41 35 Ghim dập Hộp 1 

42 36 Giấy note Tập 1 

 

Ngành, nghề: Tin học văn phòng 



Địa điểm đào tạo: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Thanh 

Xuân (Địa chỉ: số 140 -  142 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội) 

1)Cơ sở vật chất 

– Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 

 Nhà trường đã bố trí tổng số 01 phòng lý thuyết 77m2. Phòng học lý thuyết có 

đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập như bảng đen, bảng trắng, máy tính, 

máy chiếu (Projector)/màn, bàn ghế, loa máy tính, … 

– Số phòng/xưởng thực hành: 

Nhà trường có 01 phòng thực hành Tin học văn phòng có diện tích 77  

m2 được trang bị 40 máy tính đường truyền kết nối mạng phục vụ đào tạo thực 

hành trên máy. 

3) Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

STT STT Tên thiết bị Danh mục Ghi chú 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 Phòng Kỹ thuật cơ sở 

1 1 Máy tính Bộ 1     

2 2 Bộ máy chiếu 

(Máy chiếu, 

màn chiếu, bút 

trình chiếu) 

Bộ 1     

  2 Phòng Thực hành máy tính 

3 1 Máy tính Bộ 19     



4 2 Bộ máy chiếu  Bộ 1     

5 3 Bộ phần mềm 

văn phòng 

Bộ 1     

6 4 Bộ phần mềm 

phông chữ 

tiếng Việt 

Bộ 1     

7 5 Phần mềm diệt 

virus 

Bộ 1     

8 6 Scanner Chiếc 1     

9 7 Thiết bị lưu 

trữ dữ liệu 

Chiếc 1     

10 8 Máy in Chiếc 1     

  3 Phòng ngoại ngữ 

11 1 Bàn điều 

khiển 

Chiếc 1     

12 2 Khối điều 

khiển trung 

tâm 

Chiếc 1     

13 3 Phần mềm 

điều khiển 

(LAB) 

Bộ 1     



14 4 Khối điều 

khiển thiết bị 

ngoại vi 

Bộ 1     

15 5 Máy chiếu 

(Projector) 

Bộ 1     

16 6 Máy vi tính Bộ 19     

17 7 Tai nghe Bộ 19     

18 8 Scanner Chiếc 1     

19 9 Thiết bị lưu 

trữ dữ liệu 

Chiếc 1     

  4 Phòng thực hành phần cứng máy tính 

20 1 Bảng di động Chiếc 1     

21 2 Máy chiếu 

(Projector) 

Bộ 1     

22 3 Máy chiếu vật 

thể 

Chiếc 1     

23 4 Máy vi tính Bộ 1     

24 5 Bộ máy tính 

thực hành 

tháo lắp. Mỗi 

bộ bao gồm: 

Bộ 19     



25 6 Vỏ cây máy Chiếc 1     

26 7 Bộ nguồn Bộ 1     

27 8 Bo mạch chủ Chiếc 1     

28 9 Bộ nhớ RAM Bộ 1     

29 10 Ổ Cứng Chiếc 1     

30 11 Màn hình Chiếc 1     

31 12 Bàn phím Chiếc 1     

32 13 Chuột Chiếc 1     

33 14 Bộ vi xử lý Bộ 1     

34 15 Cable kết nối ổ 

cứng 

Chiếc 2     

35 16 Cable kết nối 

điện 

Chiếc 2     

36 17 Máy in Chiếc 4     

37 18 Bộ lưu điện Bộ 1     

38 19 Giá đỡ kẹp 

sách 

Chiếc 19     



39 20 Tủ đựng thiết 

bị thực hành 

Chiếc 1     

40 21 Máy quét 

(Scanner) 

Chiếc 1     

41 22 Máy sao chụp 

tài liệu 

Chiếc 1     

42 23 Thiết bị lưu 

trữ ngoài 

Chiếc 4     

43 24 Mô hình dàn 

trải máy tính 

Bộ 1     

44 25 Bàn thực 

hành tháo lắp 

Bộ 19     

45 26 Phần mềm 

phân hoạch và 

định dạng đĩa 

cứng 

Bộ 1     

46 27 Hệ điều hành 

máy tính 

Bộ 1     

47 28 Phần mềm sao 

lưu phục hồi 

dữ liệu 

Bộ 1     

48 29 Bảng nội quy 

phòng thực 

hành máy tính 

Chiếc 1     

49 30 Vòng khử tĩnh 

điện 

Chiếc 19     



50 31 Dụng cụ tháo 

lắp. Mỗi bộ 

bao gồm: 

Bộ 19     

51   Tuốc nơ vit 

nhỏ 2 cạnh 

Chiếc 1     

52   Tuốc nơ vit 

nhỏ 4 cạnh 

Chiếc 1     

53   Tuốc nơ vit 

nhỏ 4 cạnh 

Chiếc 1     

54   Đồng hồ vạn 

năng 

Chiếc 1     

55   Kìm mũi nhọn Chiếc 1     

56   Tuốc nơ vit to 

4 cạnh 

Chiếc 1     

57   Tuốc nơ vit to 

2 cạnh 

Chiếc 1     

58   Chổi quét sơn Chiếc 1     

59 32 Card Test 

Mainboard 

Chiếc 19     

60 33 Tài liệu hướng 

dẫn theo nhà 

sản xuất thiết 

bị 

Bộ 19     

  5 Phòng Thực hành mạng máy tính 



61 1 Bảng di động Chiếc 1     

62 2 Máy chiếu 

(Projector) 

Bộ 1     

63 3 Tủ mạng Chiếc 1     

64 4 Máy chủ Bộ 1     

65 5 Máy vi tính Bộ 19     

66 6 Máy in Chiếc 1     

67 7 Bộ thu/phát 

wifi 

Bộ 1     

68 8 Thiết bị 

chuyển mạch 

Chiếc 1     

69 9 KVM Switch Chiếc 1     

70 10 Hệ thống lưu 

trữ NAS 

Bộ 1     

71 11 Patch panel Chiếc 1     

72 12 Modem Chiếc 1     

73 13 Thiết bị tường 

lửa 

Chiếc 1     

74 14 Hệ thống 

mạng LAN 

Mỗi bộ bao 

gồm: 

Bộ 1     



    Thiết bị 

chuyển mạch 

Chiếc 1     

    Cáp mạng Mét 200     

    Tấm ráp nối Chiếc 1     

    Hạt mạng Chiếc 76     

    Ổ cắm dây 

mạng 

Bộ 19     

    Tủ mạng Chiếc 1     

75 15 Đường truyền 

internet 

Bộ 1     

76 16 Bộ lưu điện Bộ 1     

77 17 Hệ điều hành 

máy trạm 

Bộ 1     

78 18 Hệ điều hành 

máy chủ 

Bộ 1     

79 19 Trình điều 

khiển thiết bị 

theo từng thiết 

bị 

Bộ 1     

80 20 Phần mềm 

phân hoạch và 

định dạng đĩa 

cứng 

Bộ 1     



81 21 Phần mềm ảo 

hóa 

Bộ 1     

82 22 Phần mềm mã 

hóa thông tin 

Bộ 1     

83 23 Phần mềm 

tường lửa 

Bộ 1     

84 24 Phần mềm sao 

lưu phục hồi 

dữ liệu 

Bộ 1     

85 25 Phần mềm diệt 

virus 

Bộ 1     

86 26 Trình duyệt 

web 

Bộ 1     

87 27 Phần mềm 

quản lý lớp 

học 

Bộ 1     

88 28 Bảng nội quy 

phòng thực 

hành máy tính 

Chiếc 1     

89 29 Bộ dụng cụ 

tháo, lắp và 

kiểm tra 

mạng. Mỗi bộ 

gồm: 

Bộ 19     

90   Thiết bị kiểm 

tra cáp mạng 

Chiếc 1     



    Kìm bấm cáp 

mạng 

Chiếc 1     

    Cờ-lê Chiếc 1     

    Dao cài phiến 

đấu dây 

Chiếc 1     

91 30 Máy hút bụi Bộ 1     

  6 Phòng thực hành kỹ năng văn phòng 

92 1 Bảng di động Chiếc 1     

93 2 Máy chiếu 

(Projector) 

Bộ 1     

94 3 Máy vi tính Bộ 19     

95 4 Máy in Chiếc 1     

96 5 Giá đỡ kẹp 

sách 

Chiếc 19     

97 6 Máy sao chụp 

tài liệu 

Chiếc 1     

98 7 Hệ thống 

mạng LAN . 

Một bộ bao 

gồm 

Hệ 

thống 

1     

    Thiết bị 

chuyển mạch 

Chiếc 1     



    (Switch)     

    Cáp mạng Mét 200     

    Tấm ráp nối Chiếc 1     

    (Patch Panel)     

    Hạt mạng Chiếc 76     

    (Connector)     

    Ổ cắm dây 

mạng 

Bộ 19     

    (Wallplate)     

    Tủ mạng Chiếc 1     

99 8 Đường truyền 

internet 

Bộ 1     

100 9 Máy ảnh Chiếc 1     

101 10 Máy quyét chiếc 1     

102 11 Máy quay 

phim 

chiếc 1     

103 12 Thiết bị lưu 

trữ ngoài 

bộ 1     

104 13 Máy hủy tài 

liệu 

chiếc 1     



105 14 Máy fax chiếc 4     

106 15 Bộ tổng đài số bôộ 1     

107 16 Máy hút bụi chiếc 3     

108 17 Hệ điều hành 

máy tính 

bộ 1     

109 18 Trình dđiều 

khiển theo 

tưng thiết bị 

bộ 1     

110 19 Phần mềm 

phân hoạch và 

định dạng đĩa 

cứng 

Bộ 1     

111 20 Phần mềm sao 

lưu phục hồi 

dữ liệu 

Bộ 1     

112 21 Bộ phần mềm 

tin học văn 

phòng 

Bộ 1     

113 22 Bộ gõ tiếng 

Việt 

Bộ 1     

114 23 Phần mềm 

quản lý văn 

bản và lập hồ 

sơ 

Bộ 1     



115 24 Phần mềm 

quản lý lớp 

học 

Bộ 1     

116 25 Phần mềm 

trình diễn 

phim, âm 

thanh 

Bộ 1     

117 26 Phần mềm 

soạn thảo code 

Bộ 1     

118 27 Trình duyệt 

Web 

Bộ 1     

119 28 Phần mềm 

máy chủ web 

Bộ 1     

120 29 Phần mềm xử 

lý đồ họa 

Raster 

Bộ 1     

121 30 Phần mềm xử 

lý đồ họa 

Vector 

Bộ 1     

122 31 Hệ quản trị 

nội dung 

Bộ 1     

123 32 Hệ quản trị 

CSDL 

Bộ 1     

124 33 Bảng nội quy 

phòng thực 

hành máy tính 

Chiếc 1     

 



Địa điểm đào tạo: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Đống Đa 

(Địa chỉ: Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa, Hà Nội) 

1)Cơ sở vật chất 

– Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 

 Nhà trường đã bố trí 01 phòng tích hợp 55 m2 có đủ trang thiết bị phục vụ giảng 

dạy và học tập như bảng đen, bảng trắng, máy tính, máy chiếu (Projector)/màn, 

bàn ghế, loa máy tính, … 

– Số phòng/xưởng thực hành: 

Nhà trường có 01 phòng thực hành Tin học văn phòng có diện tích 47 

m2 được trang bị 28 máy tính đường truyền kết nối mạng phục vụ đào tạo thực 

hành trên máy. 

1) Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

STT STT Tên thiết bị Danh mục theo 

báo cáo  

Ghi chú 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

  1 Phòng Kỹ thuật cơ sở 

  

1 1 Máy tính Bộ 1     

2 2 Bộ máy chiếu 

(Máy chiếu, 

màn chiếu, bút 

trình chiếu) 

Bộ 1     

  2 Phòng Thực hành máy tính 

3 1 Máy tính Bộ 19     



4 2 Bộ máy chiếu  Bộ 1     

5 3 Bộ phần mềm 

văn phòng 

Bộ 1     

6 4 Bộ phần mềm 

phông chữ 

tiếng Việt 

Bộ 1     

7 5 Phần mềm diệt 

virus 

Bộ 1     

8 6 Scanner   1     

9 7 Thiết bị lưu 

trữ dữ liệu 

  1     

10 8 Máy in Chiếc 1     

  3 Phòng ngoại ngữ 

11 1 Bàn điều 

khiển 

Chiếc 1     

12 2 Khối điều 

khiển trung 

tâm 

Chiếc 1     

13 3 Phần mềm 

điều khiển 

(LAB) 

Bộ 1     



14 4 Khối điều 

khiển thiết bị 

ngoại vi 

Bộ 1     

15 5 Máy chiếu 

(Projector) 

Bộ 1     

16 6 Máy vi tính Bộ 19     

17 7 Tai nghe Bộ 19     

18 8 Scanner Chiếc 1     

19 9 Thiết bị lưu 

trữ dữ liệu 

Chiếc 1     

  4 Phòng thực hành phần cứng máy tính 

20 1 Bảng di động Chiếc 1     

21 2 Máy chiếu 

(Projector) 

Bộ 1     

22 3 Máy chiếu vật 

thể 

Chiếc 1     

23 4 Máy vi tính Bộ 1     

24 5 Bộ máy tính 

thực hành 

tháo lắp. Mỗi 

bộ bao gồm: 

Bộ 19     



25   Vỏ cây máy Chiếc 1     

26   Bộ nguồn Bộ 1     

27   Bo mạch chủ Chiếc 1     

28   Bộ nhớ RAM Bộ 1     

29   Ổ Cứng Chiếc 1     

30   Màn hình Chiếc 1     

31   Bàn phím Chiếc 1     

32   Chuột Chiếc 1     

33   Bộ vi xử lý Bộ 1     

34   Cable kết nối ổ 

cứng 

Chiếc 2     

35   Cable kết nối 

điện 

Chiếc 2     

36 6 Máy in Chiếc 4     

37 7 Bộ lưu điện Bộ 1     

38 8 Giá đỡ kẹp 

sách 

Chiếc 19     



39 9 Tủ đựng thiết 

bị thực hành 

Chiếc 1     

40 10 Máy quét 

(Scanner) 

Chiếc 1     

41 11 Máy sao chụp 

tài liệu 

Chiếc 1     

42 12 Thiết bị lưu 

trữ ngoài 

Chiếc 4     

43 13 Mô hình dàn 

trải máy tính 

Bộ 1     

44 14 Bàn thực 

hành tháo lắp 

Bộ 19     

45 15 Phần mềm 

phân hoạch và 

định dạng đĩa 

cứng 

Bộ 1     

46 16 Hệ điều hành 

máy tính 

Bộ 1     

47 17 Phần mềm sao 

lưu phục hồi 

dữ liệu 

Bộ 1     

48 18 Bảng nội quy 

phòng thực 

hành máy tính 

Chiếc 1     

49 19 Vòng khử tĩnh 

điện 

Chiếc 19     



50 20 Dụng cụ tháo 

lắp. Mỗi bộ 

bao gồm: 

Bộ 19     

51   Tuốc nơ vit 

nhỏ 2 cạnh 

Chiếc 1     

52   Tuốc nơ vit 

nhỏ 4 cạnh 

Chiếc 1     

53   Tuốc nơ vit 

nhỏ 4 cạnh 

Chiếc 1     

54   Đồng hồ vạn 

năng 

Chiếc 1     

55   Kìm mũi nhọn Chiếc 1     

56   Tuốc nơ vit to 

4 cạnh 

Chiếc 1     

57   Tuốc nơ vit to 

2 cạnh 

Chiếc 1     

58   Chổi quét sơn Chiếc 1     

59 21 Card Test 

Mainboard 

Chiếc 19     

60 22 Tài liệu hướng 

dẫn theo nhà 

sản xuất thiết 

bị 

Bộ 19     

  5 Phòng Thực hành mạng máy tính 



61 1 Bảng di động Chiếc 1     

62 2 Máy chiếu 

(Projector) 

Bộ 1     

63 3 Tủ mạng Chiếc 1     

64 4 Máy chủ Bộ 1     

65 5 Máy vi tính Bộ 19     

66 6 Máy in Chiếc 1     

67 7 Bộ thu/phát 

wifi 

Bộ 1     

68 8 Thiết bị 

chuyển mạch 

Chiếc 1     

69 9 KVM Switch Chiếc 1     

70 10 Hệ thống lưu 

trữ NAS 

Bộ 1     

71 11 Patch panel Chiếc 1     

72 12 Modem Chiếc 1     

73 13 Thiết bị tường 

lửa 

Chiếc 1     

74 14 Hệ thống 

mạng LAN 

Mỗi bộ bao 

gồm: 

Bộ 1     



    Thiết bị 

chuyển mạch 

Chiếc 1     

    Cáp mạng Mét 200     

    Tấm ráp nối Chiếc 1     

    Hạt mạng Chiếc 76     

    Ổ cắm dây 

mạng 

Bộ 19     

    Tủ mạng Chiếc 1     

75 15 Đường truyền 

internet 

Bộ 1     

76 16 Bộ lưu điện Bộ 1     

77 17 Hệ điều hành 

máy trạm 

Bộ 1     

78 18 Hệ điều hành 

máy chủ 

Bộ 1     

79 19 Trình điều 

khiển thiết bị 

theo từng thiết 

bị 

Bộ 1     

80 20 Phần mềm 

phân hoạch và 

định dạng đĩa 

cứng 

Bộ 1     



81 21 Phần mềm ảo 

hóa 

Bộ 1     

82 22 Phần mềm mã 

hóa thông tin 

Bộ 1     

83 23 Phần mềm 

tường lửa 

Bộ 1     

84 24 Phần mềm sao 

lưu phục hồi 

dữ liệu 

Bộ 1     

85 25 Phần mềm diệt 

virus 

Bộ 1     

86 26 Trình duyệt 

web 

Bộ 1     

87 27 Phần mềm 

quản lý lớp 

học 

Bộ 1     

88 28 Bảng nội quy 

phòng thực 

hành máy tính 

Chiếc 1     

89 29 Bộ dụng cụ 

tháo, lắp và 

kiểm tra 

mạng. Mỗi bộ 

gồm: 

Bộ 19     

90   Thiết bị kiểm 

tra cáp mạng 

Chiếc 1     



    Kìm bấm cáp 

mạng 

Chiếc 1     

    Cờ-lê Chiếc 1     

    Dao cài phiến 

đấu dây 

Chiếc 1     

91 30 Máy hút bụi Bộ 1     

  6 Phòng thực hành kỹ năng văn phòng 

92 1 Bảng di động Chiếc 1     

93 2 Máy chiếu 

(Projector) 

Bộ 1     

94 3 Máy vi tính Bộ 19     

95 4 Máy in Chiếc 1     

96 5 Giá đỡ kẹp 

sách 

Chiếc 19     

97 6 Máy sao chụp 

tài liệu 

Chiếc 1     

98 7 Hệ thống 

mạng LAN . 

Một bộ bao 

gồm 

Hệ 

thống 

1     

    Thiết bị 

chuyển mạch 

Chiếc 1     



    (Switch)     

    Cáp mạng Mét 200     

    Tấm ráp nối Chiếc 1     

    (Patch Panel)     

    Hạt mạng Chiếc 76     

    (Connector)     

    Ổ cắm dây 

mạng 

Bộ 19     

    (Wallplate)     

    Tủ mạng Chiếc 1     

99 8 Đường truyền 

internet 

Bộ 1     

100 9 Máy ảnh Chiếc 1     

101 10 Máy quyét chiếc 1     

102 11 Máy quay 

phim 

chiếc 1     

103 12 Thiết bị lưu 

trữ ngoài 

bộ 1     

104 13 Máy hủy tài 

liệu 

chiếc 1     



105 14 Máy fax chiếc 4     

106 15 Bộ tổng đài số bôộ 1     

107 16 Máy hút bụi chiếc 3     

108 17 Hệ điều hành 

máy tính 

bộ 1     

109 18 Trình dđiều 

khiển theo 

tưng thiết bị 

bộ 1     

110 19 Phần mềm 

phân hoạch và 

định dạng đĩa 

cứng 

Bộ 1     

111 20 Phần mềm sao 

lưu phục hồi 

dữ liệu 

Bộ 1     

112 21 Bộ phần mềm 

tin học văn 

phòng 

Bộ 1     

113 22 Bộ gõ tiếng 

Việt 

Bộ 1     

114 23 Phần mềm 

quản lý văn 

bản và lập hồ 

sơ 

Bộ 1     



115 24 Phần mềm 

quản lý lớp 

học 

Bộ 1     

116 25 Phần mềm 

trình diễn 

phim, âm 

thanh 

Bộ 1     

117 26 Phần mềm 

soạn thảo code 

Bộ 1     

118 27 Trình duyệt 

Web 

Bộ 1     

119 28 Phần mềm 

máy chủ web 

Bộ 1     

120 29 Phần mềm xử 

lý đồ họa 

Raster 

Bộ 1     

121 30 Phần mềm xử 

lý đồ họa 

Vector 

Bộ 1     

122 31 Hệ quản trị 

nội dung 

Bộ 1     

123 32 Hệ quản trị 

CSDL 

Bộ 1     

124 33 Bảng nội quy 

phòng thực 

hành máy tính 

Chiếc 1     

 



II. Giáo viên 

1. Nghề Kế toán doanh nghiệp: 

  a) Tổng số nhà giáo: 13 người Trong đó:  

- Nhà giáo cơ hữu: 06 người (100% trình độ Đại học) 

- Nhà giáo thỉnh giảng: 07 người (05 Ths, 02 Đại học) 

- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 01 người  

b) Tỷ lệ học sinh quy đổi:21hs/nhà giáo. 

2. Nghề Tin học văn phòng tại TT GDNN – GDTX quận Thanh 

Xuân: 

  a) Tổng số nhà giáo: 08 người Trong đó:  

- Nhà giáo cơ hữu: 05 người (100% trình độ Đại học) 

- Nhà giáo thỉnh giảng: 03 người (100% trình độ Đại học) 

 - Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 01 người  

 b) Tỷ lệ học sinh quy đổi: 20hs/nhà giáo 

3. Nghề Tin học văn phòng tại TT GDNN – GDTX quận Đống Đa: 

 a) Tổng số nhà giáo: 07 người 

 Trong đó:  

- Nhà giáo cơ hữu: 04 (100% trình độ Đại học) 

- Nhà giáo thỉnh giảng: 03 (100% trình độ Đại học) 

- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 01 người. 

-  Tỷ lệ học sinh quy đổi: 25hs/nhà giáo 

III. Chương trình 

1.  Nội dung chương trình Kế toán doanh nghiệp 

 

Mã 

MH/ 

MĐ 
  

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

Hành, 

thực 

tập, thí 

nghiệm, 

bài tập, 

thảo 

luận 

Thi, 

Kiểm 

tra 

1 2 3 
4=5+

6+7 

5 6 7 

I Các môn học chung 12 210 79 119 12 



Mã 

MH/ 

MĐ 
  

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

Hành, 

thực 

tập, thí 

nghiệm, 

bài tập, 

thảo 

luận 

Thi, 

Kiểm 

tra 

MH 01 Giáo dục quốc phòng 2 45 21 21 3 

MH 02 Giáo dục thể chất  1 30 4 24 2 

MH 03 Pháp luật  1 15 9 5 1 

MH 04 Chính trị  2 30 15 13 2 

MH 05 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn 
46 1250 316 872 62 

MĐ 06 Hệ điều hành windows 2 60 20 37 3 

MĐ 07 Soạn thảo văn bản điện tử 5 120 35 80 5 

MĐ 08 Thiết kế trình diễn trên máy tính 3 75 22 50 3 

MĐ 09 Bảng tính điện tử 5 120 35 80 5 

MĐ10 Phần cứng máy tính 2 60 17 40 3 

MĐ11 
Cài đặt và sử dụng các thiết bị 

văn phòng thông dụng 
2 45 10 33 2 

MĐ12 Xử lý ảnh bằng Photoshop 3,5 90 25 60 5 

MĐ13 Mạng căn bản 2 60 20 37 3 

MĐ14 Lập trình căn bản 2 60 20 37 3 

MĐ15 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 90 30 55 5 

MĐ16 Internet 2 60 20 37 3 

MĐ17 Bảo trì hệ thống máy tính 2 60 20 37 3 

MĐ 18 Thiết kế websitse 3,5 90 30 50 10 

MĐ 19 Thực tập tốt nghiệp 8 260 0 154 6 

Tổng cộng: 58 1460 395 991 74 

 

2. Nội dung chương trình Tin học văn phòng 



Mã 

MH/ 

MĐ 

  

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

Hành, 

thực 

tập, thí 

nghiệm, 

bài tập, 

thảo 

luận 

Thi, 

Kiểm 

tra 

1 2 3 
4=5+

6+7 

5 6 7 

I Các môn học chung 12 210 79 119 12 

MH 01 Giáo dục quốc phòng 2 45 21 21 3 

MH 02 Giáo dục thể chất  1 30 4 24 2 

MH 03 Pháp luật  1 15 9 5 1 

MH 04 Chính trị  2 30 15 13 2 

MH 05 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn 
46 1250 316 872 62 

MĐ 06 Hệ điều hành windows 2 60 20 37 3 

MĐ 07 Soạn thảo văn bản điện tử 5 120 35 80 5 

MĐ 08 Thiết kế trình diễn trên máy tính 3 75 22 50 3 

MĐ 09 Bảng tính điện tử 5 120 35 80 5 

MĐ10 Phần cứng máy tính 2 60 17 40 3 

MĐ11 
Cài đặt và sử dụng các thiết bị 

văn phòng thông dụng 
2 45 10 33 2 

MĐ12 Xử lý ảnh bằng Photoshop 3,5 90 25 60 5 

MĐ13 Mạng căn bản 2 60 20 37 3 

MĐ14 Lập trình căn bản 2 60 20 37 3 



Mã 

MH/ 

MĐ 

  

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

Hành, 

thực 

tập, thí 

nghiệm, 

bài tập, 

thảo 

luận 

Thi, 

Kiểm 

tra 

MĐ15 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 90 30 55 5 

MĐ16 Internet 2 60 20 37 3 

MĐ17 Bảo trì hệ thống máy tính 2 60 20 37 3 

MĐ 18 Thiết kế websitse 3,5 90 30 50 10 

MĐ 19 Thực tập tốt nghiệp 8 260 0 154 6 

Tổng cộng: 58 1460 395 991 74 

 

 

 

 

 

 


